TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC KHỐI/ BẢN 
Xã Châu Bính trước và sau sát nhập

	TT
	Tên khối/bản mới sát nhập
	Tên khối/bản cũ trước sát nhập
	Họ tên y tế bản
	Năm sinh
	Trình độ CM

	1. 
	Bản Luồng Lạnh
	Bản Luồng
	Lữ Thị Mười
	1989
	SC 9 tháng

	
	
	Bản Lạnh
	Trương Thị Sỹ
	1978
	NHS TH

	2. 
	Bản Hạt
	Bản Hạt
	Lang Thị Huệ
	1974
	SC 6 tháng

	3. 
	Bản Nông trang
	Bản Nông trang
	Lữ Thị Hà Trang
	1992
	Y sỹ ĐK

	
	
	Bản Phà đáy
	Ngân Thị Thơm
	1994
	Không

	
	
	Bản Bính Thọ
	Hà Thị Hường
	1982
	SC12 tháng

	4. 
	Bản Chào Mờ
	Bản Chào
	Lương Thị Bích
	1977
	Không

	
	
	Bản Mờ
	Lương Thị Hồng Hiến
	1982
	SC 3 tháng

	5. 
	Bản Kiềng
	Bản Kiềng 1
	Mạc Thị Lương
	1966
	SC 8 tháng

	
	
	Bản Kiềng 2
	Lương Thị Huế
	1976
	SC 6 tháng

	6. 
	Bản Xăng Cọc
	Bản Xăng 1
	Hà Thị Lương
	1982
	SC 9 tháng

	
	
	Bản Xăng 2
	Lương Thị Huệ
	1984
	Không

	
	
	Bản Cọc
	Mạc Thị Hiếu
	1982
	SC 3 tháng
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TỔNG HỢP DANH SÁCH Y TẾ BẢN
Đề nghị xem xét tuyển chọn tiếp tục làm việc từ 01/01/2020

	TT
	Tên khối/bản mới sát nhập
	Họ tên y tế bản
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Ghi chú
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